
DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG DOVE FUND VÀ SACRAMENTO
NIÊN KHOÁ 2016-2017

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách nh ận HB có mặt tại hội trường A4, cơ sở 1
Đại học Bách Khoa Tp.HCM lúc 7g30 sáng chủ nhật 15/1/2017 để nhận học bổng
Khi đi ăn mặc chỉnh tề và mang theo thẻ sinh viên

TT MSPV HỌ LÓT TÊN MSSV Tel Tài trợ Loại HB
1 HH15 Phạm Lê Diên An 61300032 0969605728 Dove Toàn phần
2 CH04 Phan Hoàng Ân 1410169 0933934704 Sacramento Toàn phần
3 CH03 Mai Ngọc Trâm Anh 1510059 0971948093 Sacramento Bán phần
4 CH01 Trần Thị Ngọc Ánh 1610131 Không có Dove Toàn phần
5 HH02 Phạm Hữu Bảo 1610194 0985660091 Sacramento Toàn phần
6 CH09 Nguyễn Hoài Bảo 21004504 0988610355 Sacramento Bán phần
7 VV12  Dương Bá Cảm 41200285 0969968450 Dove Toàn phần
8 TL06 Trần Văn Đức 41300946 01627568819 Sacramento Toàn phần
9 NT15 Nguyễn Hữu Đức 1510800 0976786951 Dove Toàn phần

10 HH04 Nguyễn Tất Duy 1610489 01634131010 Dove Toàn phần
11 AT02 Nguyễn Tấn Duy 81200559 01693967223 Dove Bán phần
12 MP06 Nguyễn Thị Vàng Em 1410962 01643760631 Sacramento Toàn phần
13 CH08 Nguyễn Thị Hải 61301053 0962982870 Sacramento Toàn phần
14 AT03 Lương Thị Hằng 61301098 01699851657 Sacramento Toàn phần
15 TS02 Nguyễn Thị Hạnh 71301085 01653506809 Sacramento Toàn phần
16 NT01 Nguyễn Thị Hạnh 1610944 0968789704 Sacramento Toàn phần
17 VV05 Nguyễn Minh Vũ Hảo 81301072 01652016429 Sacramento Toàn phần
18 VV04 Nguyễn Văn Hiên 1411158 0977698305 Sacramento Toàn phần
19 HH10 Nguyễn Thị Như Hiếu 1411193 0965064876 Dove Toàn phần
20 CH13 Nguyễn Trung Hiếu 81301183 0979652483 Sacramento Toàn phần
21 AT04 Trần Thị Hoa 51301284 0976238097 Sacramento Toàn phần
22 TS03 Trần Thị Thúy Hoàng 1411343 0975864527 Sacramento Toàn phần
23 VV09 Đặng Văn Hợi 81301412 01662680288 Dove Toàn phần
24 CH02 Phạm Thị Ánh Hồng 1511183 0966637243 Sacramento Bán phần
25 CH06 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1411390 0965368017 Sacramento Toàn phần
26 TS04 Phạm Thị Huệ 1511203 01627516601 Sacramento Toàn phần
27 HH07 Vương Mộng Hùng 1611419 01659350651 Dove Toàn phần
28 NT03 Trần Khương Huy 1511295 01652058789 Sacramento Toàn phần
29 MP10 Trần Kha 41201568 0983372978 Dove Bán phần
30 TL11 Võ Thị Đinh Khanh 1411747 0969458479 Sacramento Toàn phần
31 MP05 Chu Thị Minh Khuê 1411881 01677583467 Sacramento Toàn phần
32 TL08 Trần Thị Ngọc Linh 71201925 01284397245 Sacramento Bán phần
33 AT09 Huỳnh Tấn Luân 1412172 01627561605 Sacramento Toàn phần
34 MP04 Hoàng Khắc Lưu 1611954 01699506378 Sacramento Toàn phần
35 TL02 Trần Trung Nghiêm 1612189 01688902121 Dove Toàn phần
36 TS06 Châu Yến Ngọc 61202395 01696877116 Dove Bán phần
37 TS07 Trần Minh Nguyên G1202465 0963212551 Dove Bán phần
38 HH01 Bùi Trung Nguyên 1612270 01699051727 Dove Toàn phần



39 VV08 Triệu Thị Nhật 61302770 0962491375 Dove Toàn phần
40 AT01 Lê Minh Nhật 1512291 01644948894 Sacramento Toàn phần
41 TL07 Dương Thị Thu Nhung 1612446 01633255255 Dove Toàn phần
42 TS08 Nguyễn Thị Trúc Oanh 1412795 0964390324 Sacramento Toàn phần
43 AT07 Võ Khắc Phú 21303012 01673946347 Dove Toàn phần
44 MP11 Phạm Văn Phúc G1303066 01696522002 Sacramento Toàn phần
45 TS09 Phạm Xuân Phùng 1412992 01644281776 Dove Toàn phần
46 HH13 Lê Mạnh Quân 21202972 0963349543 Sacramento Bán phần
47 TS10 Tạ Thành Quần 21202991 0963216543 Sacramento Bán phần
48 HH06 Nguyễn Vinh Quang 1612779 0898037130 Sacramento Toàn phần
49 HH03 Đỗ Văn Quyết 1612873 01636808681 Sacramento Toàn phần
50 TL05 Nguyễn Văn Sỹ 1413346 01685104486 Sacramento Toàn phần
51 VV03 Lê Đức Tài 1613008 01634620666 Dove Toàn phần
52 TL01 Đinh Phước Thắng 1513118 01636834702 Dove Toàn phần
53 NT02 Phan Đức Thành 1513060 0973199383 Sacramento Toàn phần
54 MP13 Nguyễn Đình Thiện 81303851 01684581878 Sacramento Toàn phần
55 AT06 Nguyễn Phước Thiện 1413738 01217988089 Dove Toàn phần
56 NT08 Trần Huỳnh Anh Thư 1513390 01635561657 Sacramento Toàn phần
57 TS14 Nguyễn Công Thức 31203781 0989323409 Sacramento Bán phần
58 TS15 Lâm Thanh Thương K1203767 0 Sacramento Bán phần
59 CH07 Trương Thị Thúy 1413892 01668597656 Sacramento Toàn phần
60 VV01 Nguyễn Thị PhươngThủy 1513368 01648251760 Sacramento Toàn phần
61 AT10 Nguyễn Minh Tín 81304151 01654435644 Sacramento Toàn phần
62 HH22 Vũ văn Toản 31203944 0962481773 Dove Bán phần
63 MP07 Nguyễn Thị Bảo Trân 1414156 01638060658 Sacramento Toàn phần
64 HH11 Huỳnh Thị Thùy Trang 1513566 01643621061 Dove Toàn phần
65 MP12 Lê Thị Kiều Trinh 1414187 01214422176 Dove Toàn phần
66 MP08 Lê Thị Khánh Tuyên 1513895 01696696564 Dove Toàn phần
67 TS18 Lê Vinh 61204527 0983612137 Sacramento Bán phần
68 TS19 Ung Thanh Xuân 41304977 01649229861 Sacramento Toàn phần
69 VV06 Trần Thị Yến 1414844 01686719682 Sacramento Toàn phần

Ghi chú: HB Toàn phần trị giá 5000000đ và HB Bán phần trị giá 2500000đ


